I. TRẮC NGHIỆM

TOÁN -TUẦN 30

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Cây cau cao 180 cm. Cây cau cao hơn cây na 30 cm. Hỏi cây na cao bao nhiêu

xăng- ti- mét?

A. 150cm              B. 200 cm             C. 150                    D. 121cm

Câu 2. Hiệu của số bé nhất có ba chữ số với số bé nhất có 2 chữ số là: A. 100                   B. 90                      C. 10                      D. 102

Câu 3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:
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A. 221 + 445 = 666                                   C. 45  + 610 = 619
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B. 758 – 50 = 708                                      D. 800 - 100 = 900
Câu 4. Bò mẹ nặng hơn bê con số ki-lô-gam là:

A. 183 kg                    C. 150 kg


377 kg

B. 207 kg                    D. 250 kg



127 kg

Câu 5. Số thích hợp cần điền vào dãy số: 5,10,15,…..25,30 là:

A. 20                           B. 16                      C. 35                      D. 919
Câu 6. Kết quả của phép tính 690 - 440 là:

A. 350                         B. 250                    C. 150                    D. 50
Câu 7. Tòa nhà có tất cả 255 căn hộ, trong đó có 212 căn hộ có gia đình sinh sống. Hỏi tòa nhà còn lại bao nhiêu căn hộ chưa sử dụng?

Đáp số của bài toán là:
A. 33                 B. 43 (căn hộ)                  C. 43 căn hộ          D. 33 căn hộ

Câu 8. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của nó bằng 10 là: A. 19                 B. 90                                C. 91                      D. 99

II. TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

570 – 5                837 – 372                 999 – 355                 606 – 60
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tính:

413 – 322 + 111 =.............................   987 – 212 – 282   = ....................................

= ............................                                = ...................................
Bài 3. Vườn nhà bác Lâm thu hoạch được 595 kg cam. Vườn nhà bác Hải thu hoạch được ít hơn vườn nhà bác Lâm 59 kg cam. Hỏi vườn nhà bác Hải thu hoạch được bao nhiêu ki – lô- gam cam?

Bài giải:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Thử tài IQ (khoanh vào chữ cái dưới đáp án đúng)
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